PHỤ LỤC 1. 
THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC CẢNG BIỂN THUỘC 
ĐỊA PHẬN TỈNH KHÁNH HÒA VÀ TỈNH NINH THUẬN.

I. TỔNG QUAN: 

Khu vực cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận nằm trong Nhóm cảng biển số 3 và cảng biển Khánh Hòa có chức năng là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I), về lâu dài có thể phát triển đảm nhận chức năng chính là trung chuyển quốc tế tại Vân Phong (Loại IA), còn cảng biển Ninh Chữ cho tàu trọng tải từ 2.000 đến 5.000 tấn; phát triển từng bước, phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện luồng tàu theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo Quyết định số 2370/QĐ-BGTVT ngày 29/07/2016 của Bộ Giao thông vận tải về Phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Nam Bộ (Nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, vùng nước cảng biển tỉnh Khánh Hòa gồm vùng nước cảng biển vịnh Vân Phong, vùng nước cảng biển vịnh Nha Trang, vùng nước cảng biển vịnh Cam Ranh và vùng nước cảng biển Trường Sa; vùng nước cảng biển tỉnh Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang.

Vùng nước cảng biển tỉnh Khánh Hòa gồm:


+ Khu vực vịnh Vân Phong: Hiện nay, có 10 bến cảng đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác, trong đó có bến cảng Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong có chiều dài bến là 297,5m, khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000 DWT.


+ Khu vực vịnh Nha Trang có 04 bến cảng đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác, trong đó có bến cảng Nha Trang khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT giảm tải, tiếp nhận tàu khách đến 60.870 GT. 


+ Khu vực vịnh Cam Ranh hiện có 05 bến cảng đã đưa vào khai thác, trong đó bến cảng Ba Ngòi có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến  50.000 DWT.

Vùng nước cảng biển tỉnh Ninh Thuận gồm:


+ Khu vực vịnh Phan Rang có 01 bến cảng đã đưa vào khai thác đó là bến cảng Ninh Chữ, có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến  1.000 DWT giảm tải.

Ngoài các bến cảng nêu trên, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang còn được giao trách nhiệm quản lý khu chuyển tải dầu tại vịnh Vân Phong cho tàu trọng tải đến 150.000 DWT; khu chuyển tải vịnh Cam Ranh, có khả năng tiếp nhận tàu đến 58.000 DWT giảm tải và 01 Bến phao neo đậu sà lan phục vụ thí điểm hoạt động dịch vụ tàu lặn du lịch tham quan vịnh Nha Trang.

* Về luồng hàng hải: 


Tại khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang có 17 tuyến luồng hàng hải. Trong đó có 14 tuyến luồng hàng hải chuyên dùng và 03 tuyến luồng hàng hải công cộng. Cụ thể như sau:


- Tuyến luồng hàng hải chuyên dùng đã được Cục Hàng hải Việt Nam công bố:


Có 04 bến cảng đã được Cục Hàng hải Việt Nam công bố mở tuyến luồng hàng hải chuyên dùng cho tàu thuyền vào, rời gồm: tuyến luồng chuyên dùng Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hyundai – Việt Nam, tuyến luồng chuyên dùng Bến cảng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, tuyến luồng chuyên dùng Bến cảng xăng dầu K662, tuyến luồng chuyên dùng Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1.


+ Luồng chuyên dùng Bến cảng Hyundai – Việt Nam có chiều dài 13,3 km, chiều rộng luồng 200m, độ sâu tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 12,2 m.


+ Luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong có chiều dài 9,74 km, chiều rộng luồng 200m, cao độ đáy luồng -19,5m (so với số “0” Hải đồ).

+ Luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng xăng dầu K662 có chiều dài 1.636,8 m, chiều rộng luồng 100 m, cao độ đáy luồng -6,8m (so với số “0” Hải đồ).


+ Luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 có chiều dài 10,1 km, chiều rộng luồng 200m, cao độ đáy luồng -16,7m (so với số “0” Hải đồ).


- Tuyến luồng hàng hải chuyên dùng chưa được Cục Hàng hải Việt Nam công bố:


Có 10 bến cảng còn lại đã đầu tư, xây dựng khảo sát và công bố Thông báo hàng hải nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ để Cục Hàng hải Việt Nam công bố mở tuyến luồng hàng hải chuyên dùng gồm: Bến cảng Hòn Khói, Bến cảng Nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Xuân Thành, Bến cảng Nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn, Bến cảng Trạm phân phối xi măng Nghi Sơn, Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong, Bến cảng công viên bến du thuyền quốc tế Ana Marina, Bến cảng Quốc tế Cam Ranh, Bến cảng Nhà máy xi măng Cam Ranh, Bến cảng LPG Hồng Mộc, Bến cảng Ninh Chữ.


- Tuyến luồng hàng hải công cộng được Cục Hàng hải Việt Nam công bố:


Có 06 bến cảng đang sử dụng các tuyến luồng hàng hải công cộng do nhà nước quản lý để phục vụ cho tàu thuyền vào, rời cầu cảng: Bến cảng Đầm Môn, Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong đang sử dụng tuyến luồng hàng hải Đầm Môn; Bến cảng Học viện Hải quân, Bến cảng dầu Mũi Chụt, Bến cảng Nha Trang đang sử dụng tuyến luồng hàng hải Nha Trang; Bến cảng Ba Ngòi đang sử dụng tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi.


+ Tuyến luồng hàng hải Đầm Môn có chiều dài 16,5 km, chiều rộng luồng 200m, độ sâu tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 15,0 m.


+ Tuyến luồng hàng hải Nha Trang có chiều dài 10,7 km, chiều rộng luồng 200m, độ sâu tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:


- Đoạn luồng phía Bắc Nha Trang: từ phao BHHH số “0” phía Bắc vịnh Nha Trang vào tới khu vực giữa trụ T3 và trụ T4 của tuyến cáp treo Vinpearl có chiều dài 3,95 km, độ sâu đạt 11,6 m.


- Đoạn luồng phía Nam Nha Trang: từ phao BHHH số “0” phía Nam vịnh Nha Trang vào tới khu vực giữa trụ T3 và trụ T4 của tuyến cáp treo Vinpearl có chiều dài 6,75 km, độ sâu đạt 11,5 m.


+ Tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi:


1. Đoạn luồng từ cách phao BHHH số “0” + 1.300 m đến cặp phao BHHH số “9”, “10” (khu vực làm thủ tục Hải quan) có chiều dài 10,7 km, chiều rộng 450 m như sau:

      
- Tồn tại các bãi đá ngầm tại vị trí có tọa độ:

	Đỉnh bãi đá ngầm
	Độ

sâu

(m)
	Hệ VN-2000
	Hệ WGS-84

	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ
	Vĩ độ
	Kinh độ

	1
	10,7
	11°52’48,31”N
	109°11’31,18”E
	11°52’44,58”N
	109°11’37,61”E

	2
	10,8
	11°52’48,94”N
	109°11’31,14”E
	11°52’45,22”N
	109°11’37,57”E

	3
	12,8
	11°52’49,25”N
	109°11’17,52”E
	11°52’45,53”N
	109°11’23,95”E



- Ngoài các bãi đá ngầm nêu trên độ sâu đoạn luồng đạt 11,2 m.


2. Đoạn luồng từ cặp phao BHHH số “9”, “10” đến Bến cảng Ba Ngòi có chiều dài 2,3 km, chiều rộng 200 m, độ sâu đoạn này đạt 7,5 m.

II. VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU:
1. Vùng đón, trả hoa tiêu cho tàu thuyền đến, rời các cảng biển tỉnh Khánh Hòa như sau:
- Khu vực vịnh Vân Phong: Khu vực đón trả hoa tiêu tại Đầm Môn được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 01 hải lý với tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

	Tên điểm
	Hệ VN2000
	Hệ WGS-84

	
	Vĩ độ
	Kinh độ
	Vĩ độ
	Kinh độ

	VT0
	12030’42,0”N
	109023’18,0”E
	12030’38,3”N
	109023’24,5”E


+ Độ sâu được tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 30,4 m.

- Khu vực vịnh Nha Trang: 
+ Khu đón trả hoa tiêu phía Bắc được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 0,5 hải lý và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

	Tên điểm
	Hệ VN-2000
	Hệ WGS-84

	
	Vĩ độ (j)
	Kinh độ (l)
	Vĩ độ (j)
	Kinh độ (l)

	V1
	12°14’57,7”N
	109°13’53,5”E
	12°14’54,0”N
	109°14’00,0”E


Độ sâu đạt 13,6 m.

+ Khu đón trả hoa tiêu phía Nam được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 0,5 hải lý và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

	Tên điểm
	Hệ VN-2000
	Hệ WGS-84

	
	Vĩ độ (j)
	Kinh độ (l)
	Vĩ độ (j)
	Kinh độ (l)

	V2
	12°09’51,7”N
	109°15’29,5”E
	12°09’48,0”N
	109°15’36,0”E


Độ sâu đạt 17,9 m.

- Khu vực vịnh Cam Ranh: Khu vực đón trả hoa tiêu tại Ba Ngòi được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,5 hải lý với tâm tại vị trí có tọa độ:
	Tên điểm
	Hệ VN-2000
	Hệ WGS-84

	
	Vĩ độ
	Kinh độ
	Vĩ độ
	Kinh độ

	V0
	11°48’33,7”N
	109°12’53,5”E
	11°48’30,0”N
	109°13’00,0”E


+ Độ sâu được tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 13,3 m.
III. THÔNG TIN VỀ BẾN CẢNG, CẦU CẢNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ.
	TT
	Tên bến cảng, cầu cảng
	Đơn vị quản lý, doanh nghiệp cảng
	Chiều dài

bến cảng, cầu cảng

(m)
	Khả năng tiếp nhận
	Vị trí cảng
	Tổng diện tích

(ha, m2)

	
	
	Tên đơn vị, doanh nghiệp cảng
	Địa chỉ liên hệ
	
	Loại tàu
	Trong tải (DWT)
	
	

	KHU VỰC VỊNH VÂN PHONG

	1
	Bến cảng Đầm Môn
	Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa
	248 Thống Nhất, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
	khoảng cách giữa 02 trụ tựa ngoài cùng là 45m
	Tàu hàng khô
	30.000
	Tọa độ: 12o40’00"N; 109o24’00"E
	50.000 m2

	2
	Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong
	Công Ty TNHH Cảng Vân Phong
	Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
	180
	Hàng tổng hợp, container
	70.000
	Tọa độ: 12o35’00"N; 109o13’00"E
	

	3
	Bến cảng Hòn Khói
	Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa
	Số 108 Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
	
	
	
	
	

	
	- Cầu cảng số 1
	
	
	70
	Hàng khô
	1.000
	
	65.000 m2

	
	- Cầu cảng số 2
	
	
	100
	
	2.000 (Giảm tải)
	
	

	4
	Bến cảng Nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Xuân Thành
	Công ty Cổ phần Xuân Thành Khánh Hòa
	Lô CN7, Khu công nghiệp Ninh Thủy, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
	150
	Xi măng rời
	3.000
	Tọa độ: 12o30’36.16"N; 109o15’00"E
	22.412,2 m2

	5
	Bến cảng Nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn
	Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Khánh Hòa
	Lô CN6, Khu công nghiệp Ninh Thủy, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
	180
	Xi măng rời
	15.000 (giảm tải)
	Tọa độ: 12o30’30"N; 109o15’14"E
	

	6
	Bến cảng Trạm Phân phối xi măng Ninh Thủy
	Công ty Xi măng Nghi Sơn
	Thôn Mỹ Á, xã Ninh Thuỷ, Huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà
	206
	Xi măng rời
	20.000
	Tọa độ: 12o29’12"N; 109o16’12"E
	230.928 m2

	7
	Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong
	Công ty Cổ phần Thanh Yến – Vân Phong
	Lô CN18, Khu Công Nghiệp Ninh Thủy, phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
	
	
	
	Tọa độ: 12o30’06.28"N; 109o15’46.99"E
	

	
	- Cầu cảng số 1
	
	
	234,04


	Hàng tổng hợp, container
	70.000
	
	

	
	- Cầu cảng số 2
	
	
	234,04
	
	50.000
	
	

	8
	Bến cảng Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam
	Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam
	01 Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
	
	
	
	Tọa độ: 12o 29’12"N, 109o 16’12"E
	104,5 ha diện tích mặt đất và 172,5 ha diện tích mặt nước

	
	Cầu cảng nhô cập tàu hai bên
	
	
	508 x 38m
	Thiết bị (phục vụ đóng mới tàu)
	80.000
	
	

	9
	Bến cảng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong
	Công ty TNHH Liên doanh Kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong
	Toà nhà Vinaconex-VCN đường A1, KĐT Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
	
	
	
	Tọa độ: 12o30'25"N, 109o18'18"E
	1.725.482 m2

	
	- Cầu cảng số 1
	
	
	60
	Hàng lỏng
	10.000
	
	

	
	- Cầu cảng số 2
	
	
	74
	
	25.000
	
	

	
	- Cầu cảng số 3
	
	
	78
	
	50.000
	
	

	
	- Cầu cảng số 4
	
	
	107,.5
	
	150.000
	
	

	10
	Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1
	Công ty TNHH Điện lực Vân Phong
	Khu Kinh tế Vân Phong, thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
	297,5
	Tàu than
	100.000
	Tọa độ: 12o27’55.7"N; 109o18’25.7"E
	

	KHU VỰC VỊNH NHA TRANG

	11
	Bến phao xăng dầu Mũi Chụt
	Công ty xăng dầu Phú Khánh
	10B Nguyễn Thiện Thuật, P.Tân Lập, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa
	176,2
	Hàng lỏng
	10.000
	Tọa độ: 12o12’53"N; 109o12’42"E
	310.000 m2

	12
	Bến cảng Học viên Hải quân
	Học viện Hải quân
	Số 30 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
	
	
	
	Tọa độ: 12012’57"N; 109012’39"E
	30.000 m2

	
	- Cầu cảng phía Bắc (Cầu A)
	
	
	146
	Hàng khô
	5.000
	
	

	
	- Cầu cảng Phía Nam (Cầu B)
	
	
	106
	
	2.000
	
	

	13
	Bến cảng Nha Trang
	Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang
	05 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
	
	
	
	Tọa độ: 12o12’00"N; 109o13’00"E
	4,3ha

	
	- Cầu cảng số 2
	
	
	156
	Hàng khô, khách
	10.000
	
	

	
	- Cầu cảng số 3
	
	
	215
	
	40.000 giảm tải; tàu khách 60.870 GT
	
	

	14
	Bến cảng công viên bến du thuyền quốc tế Ana Marina
	Công ty Cổ phần Ana Marina Nha Trang
	Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
	
	
	
	Tọa độ: 12o17’35.48"N; 109o13’15.74"E
	

	
	Cầu cảng B Nhánh Tây
	
	
	18,5
	Du thuyền, thuyền buồm, tàu khách
	23,1m
	
	

	
	Cầu cảng B Nhánh Đông
	
	
	23,9
	
	29,8m
	
	

	
	Cầu cảng B mặt ngoài
	
	
	46,5
	
	58,1m
	
	

	KHU VỰC VỊNH CAM RANH

	15
	Bến cảng Quốc tế Cam Ranh
	Công ty TNHH Tân Cảng – Petro Cam Ranh
	Bán đảo Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
	2.157
	
	
	 Tọa độ: 11o52’48”N; 109o13’42”E
	43,27 ha

	
	- Bến cảng số 2 và 2A
	
	
	240 và 100
	Khách/ Hàng khô/

Tàu quân sự
	30.000
	
	

	
	- Bến cảng số 3 và 4
	
	
	2x640
	
	110.000
	
	

	
	- Bến cảng số 5 (Kè bờ)
	
	
	557
	
	30.000
	
	

	16
	Bến cảng Ba Ngòi
	Công ty Cổ phần cảng Cam Ranh
	29 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà
	
	
	
	
	

	
	- Cầu cảng số 1
	
	
	182
	Hàng tổng hợp
	30.000
	Tọa độ: 11o53’40"N; 109o08’53"E
	67,09ha

	
	- Cầu cảng số 2
	
	
	180
	Hàng tổng hợp và container
	50.000
	
	

	
	- Cầu cảng số 3
	
	
	126
	Hàng tổng hợp và LPG
	5.000
	
	

	
	- Cầu cảng số 5
	
	
	116
	Hàng tổng hợp
	3.000
	
	

	17
	Bến cảng xăng dầu K662
	Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 3
	Số 15 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
	
	
	
	Tọa độ: 11o53’50.44”N; 109o08’27.65”E
	49.684m2

	
	- Bến phía Tây
	
	
	178
	Hàng lỏng/ LPG/ LNG
	10.000 

(giảm tải)
	
	

	
	- Bến phía Đông
	
	
	160
	
	3.000
	
	

	18
	Bến cảng Nhà máy xi măng Cam Ranh
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh
	Thôn Hòn Quy, Xã Cam Thịnh Đông, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
	60
	Hàng chuyên dùng
	5.000
	Tọa độ: 11o53’10"N; 109o08’08"E
	11,5ha

	19
	Bến cảng LPG Hồng Mộc
	Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Thương mại dịch vụ sản xuất Hồng Mộc – Kho chứa LPG Cam Ranh
	Thôn Hòn Quy, Xã Cam Thịnh Đông, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
	120
	Hàng lỏng
	2.000
	Tọa độ: 11o53’00"N; 109o07’58.5"E
	16ha

	KHU VỰC VỊNH PHAN RANG

	20
	Bến cảng Ninh Chữ
	BQL các cảng cá Ninh Thuận
	Số 59 đường 16 tháng 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	120
	Hàng khô
	1.000 

(giảm tải)
	Tọa độ: 11o36’00”N; 109o02’00”E
	16.360 m2



IV. THÔNG TIN VỀ BẾN PHAO, KHU CHUYỂN TẢI ĐANG HOẠT ĐỘNG.
	TT
	Tên bến cảng, cầu cảng
	Đơn vị quản lý, doanh nghiệp cảng
	Chiều dài

bến cảng, cầu cảng

(m)
	Khả năng tiếp nhận
	Vị trí cảng
	Tổng diện tích

(ha, m2)

	
	
	Tên đơn vị, doanh nghiệp cảng
	Địa chỉ liên hệ
	
	Loại tàu
	Trong tải (DWT)
	
	

	1
	Khu chuyển tải dầu vịnh Vân Phong (STS Vân Phong)
	Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Hàng hải MACS
	75 Trần Nhật Duật, Phước Hòa, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	-
	Tàu dầu Việt Nam và nước ngoài 
	150.000, có mớn nước phù hợp
	Tại vị trí VP4 và VP5, có tọa độ sau:

VP4: 12˚33'56,28"N, 109˚19'18,44"E;

VP5: 12˚32'26,27"N, 109˚21'54,44"E.
	

	2
	Khu chuyển tải vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
	Công ty TNHH Đá Hóa An 1
	Tòa nhà DHA, C1-IDICO, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
	
	Tàu hàng rời 
	50.000 DWT đầy tải và 58.000 DWT giảm tải
	Tại vị trí:

110 52’24’’N; 109010’12’’E
	

	3
	Bến phao neo đậu sà lan phục vụ thí điểm hoạt động dịch vụ tàu lặn du lịch tham quan vịnh Nha Trang
	Công ty Cổ phần Vinpearl
	Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	01 bộ phao neo, khu nước neo đậu sà lan có diện tích 80m x 140m
	Phục vụ Dự án tàu lặn tham quan vịnh Nha Trang, không tiếp nhận tàu hàng các loại
	
	Hòn Một
	80m x 140m


